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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin không khí lạnh tăng cường:
Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. 

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 30/11 - 02/12 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (200-400mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế). Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao 7-10oC. 
Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 1,5-3,0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình thời tiết:

- Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

- Trung Bộ: Nhiều mây, rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 28/11 đến 19h00’ ngày 29/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Quảng Nam đến Phú Yên rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	55 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	47 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	74 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	57 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	55 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	49 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	45 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	45 mm

	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	51 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	53 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 29/11 đến 7h00’ ngày 30/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng tại tỉnh Quảng Ngãi có nơi mưa rất to,  một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Kim Long (T.T.Huế)
	62 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	77 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	55 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	84 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	126 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	113 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	69 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	50 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 26/11 đến 19h00’ ngày 29/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Trà My (Quảng Nam)
	80 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	93 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	77 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	102 mm

	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	73 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	70 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước các sông ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức thấp.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.

Dự báo: Từ ngày 30/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động BĐ2 - BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn ở Quảng Nam lên mức BĐ1 - BĐ2; các sông ở Bình Định và Bắc Phú Yên có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, các sông khác ở mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng.

3. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 28/11 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,24m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,13m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h00’ ngày 29/11: 110,91m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 03/12, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,15m. Trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,80m

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 

a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	29/11
	213,25
	117,18
	677
	1.239
	215

	
	
	30/11
	213,21
	116,93
	752
	1.000
	

	Hòa Bình
	7h
	29/11
	116,65
	11,89
	643
	813
	117

	
	
	30/11
	116,62
	12,00
	1.050
	840
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/11
	117,17
	47,70
	113
	0
	120

	
	
	30/11
	117,14
	47,66
	104
	104
	

	Thác Bà
	7h
	29/11
	54,57
	21,54
	0
	0
	58

	
	
	30/11
	54,59
	21,54
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, đến 8h00’ ngày 29/11, có 151 hồ cập nhật thông tin. Lưu lượng về các hồ giảm so với ngày 28/11, không có hồ điều tiết qua tràn, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: 

Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 75- 95% dung tích thiết kế. Riêng tại Đà Nẵng và Bình Định, các hồ mới đạt lần lượt 75% và 68% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt đạt mức thấp như: Liệt Sơn 69%, Núi Ngang 52% (Quảng Ngãi); Định Bình 61%, Núi Một 60%, Hội Sơn 55% (Bình Định), cụ thể như sau:
	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	75%
	87%
	84%
	68%
	92%
	85%
	88%
	99%


Trong đó có 06/14 hồ có cửa van tại Bình Thuận đang vận hành xả (Sông Quao, Cà Giây, Sông Lòng Sông, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).
Hồ chứa các khu vực khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 28/11/2016.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA, LŨ:

- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của mưa, lũ và không khí lạnh tăng cường.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin về không khí lạnh tăng cường, cảnh báo mưa, lũ đến thành viên BCĐ và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh tăng cường và mưa, lũ.
V. TÌNH HÌNH SỰ CỐ TÀU THUYỀN: Theo thông tin qua điện thoại từ Văn phòng UBQGTKCN:

1. Hồi 0h30’ ngày 30/11/2016 tàu Hải Quân 630 đã tiếp cận với tàu cá QNg-92823-TS, dự kiến đến 17h00’ sẽ lai dắt về đảo Phú Quý.

2. Tàu cá QNg 90134 TS bị hỏng máy, đang neo tại vị trí 11032’N - 116012’E thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa. Hiện các cơ quan chức năng đang giữ thông tin liên lạc với tàu QNg 90134 TS, đồng thời tiếp tục thông báo, kêu gọi các tàu thuyền đang ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ tàu. 
VI. TÌNH HÌNH KHÁC
Trong ngày không có diễn biến gì mới./.
	  Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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